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Vấn Đề Tái Định Cư Đối Với Người Mang Quốc Tịch Nước Ngoài- Bảng Tin Vắn 
Tắt 

Phân loại 
 

Tất cả tù nhân được phân loại an ninh khi họ bị kết án. 

Phân loại đối với nam tù nhân là: 

-­‐ L oại A – nguy hiểm cao và /hoặc nguy cơ vượt ngục cao 
-­‐ Loại B – nguy cơ vượt ngục cao 
-­‐ Loại C - nguy cơ vượt ngục không cao nhưng không thể được tin tưởng ở 

trong điều kiện mở. 
-­‐ Loại D – nguy cơ thấp có thể tin tưởng ở trong điều kiện  mở 

Phân loại đối với tù nhân nữ là: 

-­‐ Loại A – nguy hiểm cao và /hoặc nguy cơ vượt ngục cao 
-­‐ Tình trạng bị hạn chế-nguy cơ nghiêm trọng với quần chúng và nguy cơ vượt 

ngục 
-­‐ Điều kiện đóng-nguy cơ vượt ngục không cao nhưng điều kiện không thích 

hợp 
-­‐ Điều kiện mở- nguy cơ thấp người đó có thể tin tưởng ở điều kiện mở 

Một tù nhân nên luôn được phân loại thấp nhất mà để họ đủ điều kiện nhưng có thể 
vẫn được giam giữ trong tù với phân loại cao hơn nếu nơi phù hợp không có. Phân 
bổ chỗ giam phù hợp là quá trình phân loại riêng biệt. 

Tù nhân thụ án trên 12 tháng nên được đánh giá lại theo định kỳ (hàng 6 tháng hoặc 
12 tháng) 

Họ cũng nên được đáng giá lại nếu có sự thay đổi đáng kể theo hoàn cảnh hoặc 
hành vi của họ. Việc này sẽ gồm có quyết định của Ban Thi Hành Xuất Nhập Cảnh 
Bộ Nội Vụ (HOIE) không trục xuất. 

Thể theo qui định của trai giam 37-2014: tù nhân mang quốc tịch nước ngoài(FNP) 
những người này  có lệnh bị trục xuất và người hết quyền xin kháng cáo hoặc 
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những người không thể kháng cáo trong khoảng UK CANNOT (VƯƠNG QUỐC 
KHÔNG THỂ) bị xếp loại phù hợp với tiêu chuẩn D hoặc điều kiện mở. 

Mỗi FNP bị trục xuất hoặc di chuyển  bình thường sẽ không bị phân loại như tiêu 
chuẩn D hoặc điều kiện trại mở trừ phi họ được đánh giá như có uy cơ rất thấp. Trại 
giam sẽ thu thập thêm thông tin từ HOIE như một phần đánh giá của họ và sẽ được 
xem xét ảnh hưởng của sự trục xuất dựa trên mức nguy hiểm. 

Mỗi FNP không bị trục xuất hoặc di chuyển sẽ được xem xét cho loại D hoặc trại mở 
có điều kiện giống như các tù nhân khác. 

Tù nhân có thể hỏi quyết định phân loại bằng cách điền vào mẫu yêu cầu và khiếu 
nạn gửi cho người quản lí thẩm định. 
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Vấn đề tái định cư đối với ngưới mang quốc tịch nước ngoài- bản tin vắn tắt 

Giấy Phép Tạm Tha (ROTL) 
 

Giấy Phép Tạm Tha (ROTL) có nghĩa là có thể rời trại giam trong một thời gian 
ngắn. 

Có 4 loại chính ROTL 

1. Giấy phép có mục đính đặc biệt- tha trong vài tiếng đồng hồ vì mục đích 
như đi dự đám tang, buổi hẹn ở bệnh viện hoặc thăm người thân sắp 
chết. Giấy phép này có thể được cấp vào bất kể thời điểm nào thụ án. 

2. Giấy phép tạm tha ngày tái định cư – để chuẩn bị ngày tạm tha của bạn ví 
dụ, thăm thân nhân hoặc vấn đề giáo dục hoặc nghề nghiệp. Có thể được 
cấp 24 tháng trước khi hết hạn án tù giam hoặc sau khi bạn đã chịu nửa 
án tù, dù thế là ngày sau sau. 

     3.  Giấy phép tạm tha tái định cư qua đêm – tương tự như số 2 nhưng có thể ở 
lại qua đêm ở nơi bạn sẽ sống khi bạn mãn hạn tù của bạn. Có thể được cấp 
24 tháng trước khi hết hạn tù hoặc sau khi bạn đã chịu nửa án tù của bạn, dù 
thế nào là ngày sau.  

4. Giấy phép tái định cư chăm sóc trẻ- đối với người chăm sóc chính của trẻ 
dưới 16 tuổi. Có thể được cấp hàng 2 tháng. Có thể cấp bất kể thời điểm nào 
của án giam tù. 

  Hạn chế đôi với tù nhân mang quốc tịch nước ngoài (FNPs) xin cấp ROTL.  

-­‐ Bất kể FNP ở trại cấm  họ có lệnh trục xuất chống lại họ và hết quyền kháng 
cáo hoặc hết tất cả quyền kháng cáo ở lại Vương Quốc Anh không thể xin 
cấp ROTL; 

-­‐ Bất kể FNP nào họ đang bị trục xuất hoặc di chuyển có thể xin cấp ROTL 
nhưng trại giam sẽ xin cung cấp thông tin từ Ban Thực Thi Di Trú Bộ Nội Vụ 
như một phần đánh giá nguy cơ của họ. 

-­‐ Bất kể FNP ở trong trại mở có thể xin cấp ROTL. (có sự thay đổi trong tình 
trạng trục xuất ví dụ xin lệnh trục xuất) sẽ kích hoạt xem xét lại mọi ROTL mà 
đã được cấp; 
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Bất kể FNP người không bị trục xuất hoặc  di chuyển có thể xin được xem xét 
ROTL như mọi tù nhân khác 
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Vấn đề tái định cư đối với tù nhân mang quốc tịch nước ngoài- Bản Tin Vắn Tắt	
  

Giờ Giới Nghiêm Giam Tại Gia 
 

Giờ Giới nghiêm giam tại gia (HDC), thường được gọi là ‘tagging’nơi tù nhân được 
tha từ trại giam trước thời hạn đeo một thẻ điện tử và phải ở tại địa chỉ đã được 
đồng ý theo thời gian được quy định hàng ngày (thường 12 tiếng qua đêm). 

HDC có thể được cấp đến 135 ngày (sáu tháng) trướcthời điểm nửa kỳ án của tù 
nhân hoặc sau khi họ đã thụ án ít nhất một phần tư của tổng án giam, dù thế nào là 
ngày sau đó 

Để được xét duyệt HDC, tù nhân phải: 

• Đang thụ án khoảng giữa 3 tháng và dưới 4 năm 
• Có ít nhất 14 ngày  án của họ còn lại để thụ án HDC 
• Có địa chỉ phù hợp để đi đến. Người quản lý dịch vụ quản thúc tội phạm của 

tù nhân có thể kiểm tra nếu địa chỉ đó phù hợp. 

Một số tù nhân thường không được coi phù hợp với HDC. Họ là: 

-­‐ Bất cứ ai hiện hoặc trong quá khứ đã thụ án về tội tình dục. 
-­‐ Bất cứ ai đang thụ án về tội sở hữu vũ khí có mục đích. 
-­‐ Bất cứ đang thụ án về vi phạm tội phân biệt chủng tộc trầm trọng.  
-­‐ Bất cứ ai đang thụ án về tội độc ác với trẻ em 
-­‐ Bất cứ ai hiện đang thụ án hoặc đã bị trả về trại giam vì vi phạm lệnh giới 

nghiêm, cấp HDC hoặc giấy phép. 
-­‐ Bất cứ phải chịu trục xuất hoặc bị loại bỏ khỏi nước Anh 

Bất người tù nhân quốc tịch nước ngoài (FNP) họ phải đáp úng đủ tiêu chuẩn và  

-­‐ Không bị gửi giấy thông báo trục xuất, và không bị loại khỏi nước Anh, trên lý 
thuyết không bị loại để xem xét HDC. 

Tuy nhiên,	
  Chỉ Dẫn Về Dịch Vụ Trại Giam nói rõ rằng nếu một tù nhân đáp ứng đầy 
đủ tiêu chuẩn để trục xuất, bởi vậy trại giam nên giả định rằng họ sẽ bị trục xuất trừ 
khi HDIE  nói rằng họ sẽ không tiến hành thủ tục trục xuất 

Bất kể tù nhân nào đã được trình IS91	
  sẽ không đủ điều kiện xin HDC 


